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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
Tên môn học : THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Số ĐVHT : 4TC (180 TIẾT THỰC HÀNH)	
Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
Trình độ : CAO ĐẲNG
1. Các học phần tiên quyết: Thực tập động cơ, thực tập ô tô 1, thực tập điện 1
2.  Mục tiêu môn học:
2.1 Mục tiêu chung:
- Sinh viên trình bày được các kiến thức tổng quan về các hệ thống cơ bản trên động cơ xăng: Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, các chi tiết di động, cố định trong động cơ …  
- Sinh viên trình bày được nguyên lý hoạt động các hệ thống cơ bản trên động cơ xăng: Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, các chi tiết di động, cố định trong động cơ …  
- Kỹ năng
     - Sinh viên nhận định được các chi tiết cơ bản trên động cơ xăng.
- Sinh viên sử dụng được các dụng cụ, thiết bị tháo ráp động cơ xăng. 
- Sinh viên kiểm tra tổng quát được, sửa chữa được các hệ thống cơ bản trên động cơ xăng như đo áp suất nén, đo áp suất nhớt…
- Sinh viên đạt được các kỹ năng bảo dưỡng động cơ xăng như thay dây cua-roa, lọc nhớt, nước làm mát.
2.2  Các mục tiêu khác:
- Có ý thức rèn luyện kỹ năng thao tác, thực hành trên xe ô tô, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác; có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn, sử dụng an toàn thiết bị.
- Có trách nhiệm vệ sinh, bảo quản xe ô tô, thiết bị liên quan trong và sau khi sử dụng. Định kỳ bảo trì theo quy định.
3. Tóm tắt nội dung môn học:



Bài 1: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
1.1. Một số nguy hiểm khi làm việc trong xưởng sửa chữa ô tô
1.1.1.Một số nguy hiểm do điều kiện hoặc thói quen làm việc của người lao động
1.1.2. Một số nguy hiểm do thiết bị điều kiện làm việc
1.2. Những quy định chung về an toàn trong xưởng sửa chữa ô tô
		1.2.1. Một vài quy định cụ thể
1.2.1.1.Những quy định an toàn về cháy, bỏng da
	1.2.1.2. Những quy định an toàn về nâng vật nặng
1.2.1.3. Những quy định an toàn về phòng cháy – chữa cháy
1.2.1.4. Những quy định an toàn về điện, hoá chất
 Bài 2: SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO NGÀNH Ô TÔ
2.1. Dụng cụ cầm tay
[bookmark: _bdg_4616_0_0]	2.1.1. Chọn dụng cụ
2.1.2. Các chú ý khi thao tác
2.1.3. Dụng cụ
2.2. Dụng cụ đo
2.2.1. Những điểm cần kiểm tra trước khi đo
[bookmark: _bdg_4723_0_0]2.2.2. Những điểm cần tuân thủ khi đo
2.2.3. Chú ý
2.2.4. Cần siết lực
2.2.5. Thước kẹp
2.2.6. Pan-me
2.2.7. Đồng hồ so
2.2.8. Dưỡng so
2.2.9. Đồng hồ đo xy-lanh 
2.2.10. Đồng hồ VOM
2.2.11. Đồng đo số vòng quay trục khuỷu (RPM)
[bookmark: v_ccv_bd_anchor_2010]2.2.12. Đồng hồ đo áp suất nén
Bài 3: NHẬN ĐỊNH CHUNG CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN TRÊN Ô TÔ
3.1 Các hệ thống chính của ô tô
3.2  Nhận định tổng quát
3.2.1. Kiểu thân xe
3.2.2.  Chỉ Số VIN
3.3 Nhận định động cơ
3.3.1. Cơ cấu sinh lực
3.3.2. Hệ thống nạp 
3.3.3. Hệ thống nhiên liệu
3.3.4. Hệ thống bôi trơn
3.3.5. Hệ thống làm mát
[bookmark: _bdg_5639_0_0]3.3.6. Hệ thống xả 
3.4 Nhận định hệ thống điện
	3.4.1. Hệ thống khởi động
	3.4.2. Hệ thống nạp điện
	3.4.3. Hệ thống chiếu sang
3.4.4. Đồng hồ táp-lô và các đồng hồ đo
	3.4.5. Các loại đèn báo trên táp-lô
3.4.6. Hệ thống gạt và rửa kính
3.4.7. Hệ thống điều hoà
3.5 Nhận định hệ thống khung gầm
3.5.1 Hệ thống treo
3.5.2. Hệ thống lái
3.5.3. Hệ thống phanh
3.5.4. Lốp và bánh xe
3.5.5. Hệ thống truyền lực
3.5.6. Nhận diện một số cần điều khiển trên xe
Bài 4: XÁC ĐỊNH CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ
4.1. Một số quy ước chung
	4.1.1. Chiều quay
	4.1.2. Thứ tự xy-lanh
4.2. Cách thực hiện
       4.2.1 Phương pháp khởi động động cơ
	4.2.2 Phương pháp dựa vào đặc điểm ghi ở động cơ
4.2.3 Căn cứ vào sự hoạt động của xú-páp
Bài 5: XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHẾT TRÊN CỦA ĐỘNG CƠ 
	5.1. Theo quy định nhà chế tạo
	5.2. Quan sát cặp xú-páp hút và thải
	5.3. Phương pháp dùng so kế hoặc que dò  
[bookmark: _bdg_7076_0_0]	5.4. Phương pháp ½ cung tác dụng 

Bài 6: XÁC ĐỊNH THỨ TỰ THÌ NỔ CỦA ĐỘNG CƠ
	6.1. Căn cứ vào tài liệu kỹ thuật
	6.2. Quan sát trên động cơ
6.3. Phương pháp dùng nút chai (hoặc giấy)
6.4. Căn cứ vào thứ tự làm việc của một loại xú-páp
Bài 7: THÁO CỤM NẮP MÁY - THÂN MÁY
7.1. Tháo động cơ từ trên xe xuống
[bookmark: _bdg_8059_0_0]7.2.Tháo cụm nắp máy - thân máy
7.2.1. Cơ cấu phân phối khí loại OHV
7.2.2. Cơ cấu phân phối loại OHC
Bài 8: KIỂM TRA CỤM NẮP MÁY – THÂN MÁY
8.1  [bookmark: _bdg_8621_0_0]Kiểm tra nắp máy
8.1.1  [bookmark: _bdg_8656_0_0]Tháo rời các chi tiết trên nắp máy
8.1.2  [bookmark: _bdg_8672_0_0]Vệ sinh nắp máy
8.1.3  [bookmark: _bdg_8689_0_0]Kiểm tra nắp máy
8.2  Kiểm tra cụm thân máy
Bài 9: KIỂM TRA NHÓM PÍT-TÔNG – XÉC-MĂNG
[bookmark: _bdg_9186_0_0]	9.1. Kiểm tra thanh truyền.
+ Kiểm tra độ dịch dọc thanh truyền
+ Kiểm tra khe hở dầu.
+ Kiểm tra độ cong, độ xoắn
+ Kiểm tra đường kính trong bạc lót đầu nhỏ thanh truyền
	9.2. Kiểm tra trục khuỷu
   + Kiểm tra độ dịch dọc trục khuỷu
   + Kiểm tra khe hở dầu cổ trục khuỷu
   + Kiểm tra độ đảo trục khuỷu
[bookmark: _bdg_9473_0_0]   + Kiểm tra đường kính các cổ trục, và các chốt khuỷu.
	9.3. Kiểm tra pít-tông
+ Kiểm tra khe hở pít-tông.
+ Kiểm tra khe hở chốt pít-tông  
9.4. Kiểm tra xéc-măng
                      + Kiểm tra khe hở rãnh xéc-măng
                      + Kiểm tra khe hở miệng xéc-măng


Bài 10: KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ
10.1.  Kiểm tra trục cam
+ Kiểm tra độ đảo trục cam 
[bookmark: _bdr_10624_0_0]+ Kiểm tra chiều cao vấu cam 
+ Kiểm tra đường kính cổ trục cam 
+ Kiểm tra độ dịch dọc trục cam
+ Kiểm tra khe hở dầu trục cam
10.2.  Kiểm tra xích dẫn động
+ Xích cam
+ Xích dẫn động bánh răng bơm nhớt
10.3.  Kiểm tra dẫn động các bánh răng
+ Bánh răng dẫn động bơm nhớt
+ Bánh răng gắn trên trục bơm nhớt
+ Bánh răng trục cam
+ Bánh răng dẫn động xích cam
10.4.  Kiểm tra bộ căng xích
+ Kiểm tra bộ căng xích cam
+ Kiểm tra bộ căng xích dẫn động bơm nhớt
[bookmark: _bdg_11040_0_0]10.5.  Kiểm tra các chi tiết nắp máy
+ Kiểm tra con đội xú-páp
           + Kiểm tra xú-páp  
           + Kiểm tra bệ xú-páp 
+ Kiểm tra ống dẫn hướng xú-páp 
+ Kiểm tra lò xo xú-páp 
[bookmark: _bdg_11173_0_0]+ Kiểm tra cò mổ và trục cò mổ
            + Kiểm tra đũa đẩy
Bài 11: XOÁY XÚ-PÁP
11.1  Thứ tự thực hiện
11.2  Kiểm tra hoàn tất
Bài 12: KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN
12.1  Nhận định các chi tiết
12.2  Kiểm tra dầu bôi trơn và thay dầu bôi trơn
+ Kiểm tra mức dầu bôi trơn
+ Kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn
+ Thay dầu bôi trơn
+ Kiểm tra độ kín của hệ thống bôi trơn
12.3  Kiểm tra lọc dầu bôi trơn
+ Kiểm tra lọc thô
[bookmark: _bdg_12460_0_0]+ Kiểm tra lọc tinh
12.4  Kiểm tra công tắc áp suất nhớt
12.5  Kiểm tra áp suất trong hệ thống bôi trơn
12.6  Kiểm tra bơm nhớt
+ Loại bơm nhớt đặt ở đầu thân máy
+ Loại bơm nhớt đặt trong cạc-te chứa nhớt
Bài 13: KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÀM MÁT
[bookmark: _bdg_13181_0_0]- Kiểm tra mức nước làm mát
- Thay nước làm mát
- Kiểm tra van hằng nhiệt
- Kiểm tra ống dẫn và đầu nối
- Kiểm tra dây đai dẫn động
- Kiểm tra rò rỉ của hệ thống làm mát 
[bookmark: _GoBack]- Kiểm tra nắp két nước
[bookmark: _bdg_13375_0_0]- Kiểm tra, sửa chữa bộ báo hệ thống nước làm mát
13.1  Kiểm tra mạch điện quạt điện làm mát
13.2 Kiểm tra, sửa chữa bơm nước.
Bài 14: ĐẶT TRỤC CAM VÀO ĐỘNG CƠ
14.1 [bookmark: _bdg_13829_0_0] Phương pháp cân cam có dấu
+ Cơ cấu phân phối khí kiểu OHV
+ Cơ cấu phân phối khí kiểu OHC
14.2  Phương pháp cân cam không dấu
Bài 15: RÁP ĐỘNG CƠ
15.1  Ráp trục khuỷu
15.2  Ráp cụm pít-tông và thanh truyền vào thân máy
15.3  Ráp cạc-te nhớt
15.4 [bookmark: _bdg_14378_0_0] Ráp nắp máy
15.5  Lắp trục cam.
 + Loại bố trí trục cam kiểu OHC
       + Loại bố trí trục cam kiểu OHV
       + Ráp các chi tiết phụ
Bài 16: ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT XÚ-PÁP
16. 1 Phương pháp dựa vào thứ tự thì nổ
+ Loại điều chỉnh bằng vít
+ Loại điều chỉnh bằng đệm
16.2.  Phương pháp song hành
Bài 17: KIỂM TRA ÁP SUẤT NÉN ĐỘNG CƠ
17. 1 Quy trình thực hiện 
17.2 So sánh và kết luận
4. Thiết bị, dụng cụ thực tập: xe ô tô, động cơ ô tô các loại
6.  Học liệu:
* Tài liệu học tập chính: 
* Tài liệu tham khảo: 
7.  Hình thức tổ chức dạy học:
-  Lộ trình chung: 1 buổi bằng 4 tiết
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của Giảng viên:
Yêu cầu và cách thức đánh giá quá trình: Sự hiện diện trên công ty thực tập, mức độ tích cực tham gia các hoạt động ở xưởng, các quy định về thời gian, chất lượng nội dung thực hành
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học: sau  kỳ thực tập Công ty sẽ cho điểm nhận xét, điểm cuối cùng sẽ là điểm trung bình các nội dung thực tập.
							TRƯỞNG KHOA
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